Bảng giá vận chuyển hàng hóa của công ty xe khách Hoàng Long 

từ thành phố Hà Nội đi các tỉnh, thành phố
1. Từ 0 km đến 1.000km

	1
	≤ 2 kg
	 55.000 đ

	2
	2 - 5 kg
	75.000 đ

	3
	5 -10 kg
	100.000đ

	4
	10 -20 kg
	160.000đ

	5
	20 - 50 kg
	( Tổng khối lượng – 20 kg) x 3.000 đ + 160.000 đ

	6
	50 – 100kg
	( Tổng khối lượng – 50 kg) x 2.500 đ + 250.000 đ

	7
	< 1000 kg
	( Tổng khối lượng – 100 kg) x 2.000 đ + 375.000 đ


2. Trên 1.000km

	1
	≤ 2 kg
	 75.000 đ

	2
	2 - 5 kg
	100.000 đ

	3
	5 -10 kg
	140.000đ

	4
	10 -20 kg
	210.000đ

	5
	20 - 50 kg
	( Tổng khối lượng – 20 kg) x 3.500 đ + 210.000 đ

	6
	50 – 100kg
	( Tổng khối lượng – 50 kg) x 3.000 đ + 315.000 đ

	7
	< 1000 kg
	( Tổng khối lượng – 100 kg) x 2.500 đ + 465.000 đ


